
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 16 NĂM 2023

(Kèm Quyết định số 840/QĐ-SYT ngày 24/4/2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCC

D

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chi ̉thường

trú

Trình
độ

chuyên
môn

Phạm vi hoạt
động chuyên

môn
Số GCN Ghi chú

1 Nguyễn Trọng Bạch 051093016072 27-12-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

08/3/1993
Xã Bình Thanh,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao
đẳng
dược

Quầy thuốc, tủ
thuốc trạm y tế

xã

1260/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

2 Trần Thị Kiều Duyên 051196006518 08-5-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

18/3/1996
Xã Phổ Nhơn, thị
xã Đức Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

Cao
đẳng
dược

Quầy thuốc, tủ
thuốc trạm y tế

xã

1261/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

3 Đinh Thị Hoa 052188014491 10-08-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

06/12/1988
Xã Hoài Châu, thị
xã Hoài Nhơn, tỉnh

Bình Định

Dược sỹ
đại học

Nhà thuốc,
quầy thuốc, tủ
thuốc trạm y tế

xã

1262/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

4 Đỗ Thị Ngọc Huyền 051192008578 10-8-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

26/01/1992

Phường Trần
Hưng Đạo, thành
phố Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi

Dược sĩ
đại học

Cơ sở bán buôn
thuốc, nhà
thuốc, quầy

thuốc, tủ thuốc
trạm y tế xã

1263/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

5 Nguyễn Thị Mai 051195007412 20-8-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

20/6/1995

Thị trấn Chợ Chùa,
huyện Nghĩa

Hành, tỉnh Quảng
Ngãi

Dược sỹ
trung
học

Quầy thuốc
1264/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới
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6 Nguyễn Thị Ngọc 051196013406 28-6-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

20/3/1996
Xã Sơn Cao,

huyện Sơn Hà,
tỉnh Quảng Ngãi

Dược sĩ
trung
học

Quầy thuốc, tủ
thuốc trạm y tế

xã

1265/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

7 Nguyễn Tấn Phát 051088016534 05-12-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

19/8/1988

Phường Trần
Hưng Đạo, thành
phố Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao
đẳng
dược

Quầy thuốc, tủ
thuốc trạm y tế

xã

1266/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

8 Bùi Thị Thạch Thảo 051194000622 29-3-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

21/4/1994

Phường Trần
Hưng Đạo, thành
phố Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi

Dược sỹ
đại học

Nhà thuốc,
Quầy thuốc, tủ
thuốc trạm y tế

xã

1267/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

9 Lê Hà Thi 051197002329 02-02-2023

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

14/02/1997
Thị trấn Châu Ổ,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Dược sỹ
đại học

Cơ sở bán buôn
thuốc, nhà
thuốc, quầy

thuốc

1268/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

10 Huỳnh Thị Thủy Tiên 051300011175 27-12-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

11/9/2000
Xã Bình Chánh,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao
đẳng
dược

Quầy thuốc, tủ
thuốc trạm y tế

xã

1269/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

11 Nguyễn Thị Hải Trâm 051194013934 28-6-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

14-11-1994
Phường Phổ Ninh,

thị xã Đức Phổ,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao
đẳng
dược

Quầy thuốc, tủ
thuốc trạm y tế

xã

1270/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCC

D

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chi ̉thường

trú

Trình
độ

chuyên
môn

Phạm vi hoạt
động chuyên

môn
Số GCN Ghi chú

2
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12 Trịnh Minh Vũ 051092013031 28-6-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

20/9/1992
Xã Tịnh Phong,
huyện Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Dược sỹ
đại học

Nhà thuốc,
Quầy thuốc

1271/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

13 Trương Thị Mỹ Diệu 051185010331 12-8-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

21/7/1985

Xã Tịnh Ấn Tây,
thành phố Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng

Ngãi

Dược sỹ
đại học

Nhà thuốc,
quầy thuốc, tủ
thuốc trạm y tế

xã

1272/CCH
N-D-SYT-

QNG

Điều
chỉnh

VBCM,
PVHĐC

M

Tổng cộng: 13 cá nhân

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCC

D

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chi ̉thường

trú

Trình
độ

chuyên
môn

Phạm vi hoạt
động chuyên

môn
Số GCN Ghi chú

3
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